LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

(CÒN HIỆU LỰC)
Hiện nay, Luật Thương mại có những văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn thi hành? – Xuân Ngọc (TP. Cần Thơ).

Tính đến thời điểm hiện tại, áp dụng Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

I. Luật Thương mại và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại

1. Luật Thương mại 2005 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2006).

2. Luật Quản lý ngoại thương 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại 2005.

3. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại 2005.
II. Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại

4. Nghị định 20/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/3/2006) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Nghị định 125/2014/NĐ-CP].
5. Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/4/2006) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Nghị định 08/2018/NĐ-CP].

6. Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hóa (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/01/2007) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Nghị định 51/2018/NĐ-CP].

7. Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/4/2007).

8. Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2021/NĐ-CP].
9. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/3/2016).
10. Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4/2017).
11. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2017) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP].

12. Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2018).

13. Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).
14. Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5/2018).
15. Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP].

16. Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP].

III. Nghị quyết, Quyết định hướng dẫn Luật Thương mại
17. Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019).
18. Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019).

IV. Thông tư hướng dẫn Luật Thương mại
19. Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/02/2015).

20. Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/6/2006) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2016/TT-BCT]. 

21. Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/01/2015) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2016/TT-BCT, Thông tư 21/2018/TT-BCT, Thông tư 42/2019/TT-BCT, Thông tư 01/2022/TT-BCT].
22. Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3/2016) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT, Thông tư 01/2022/TT-BCT].

23. Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/8/2016).

24. Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

25. Thông tư 02/2018/TT-BTP về hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/4/2018).

26. Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
27. Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương 2017 và Nghị định 69/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2018) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 42/2019/TT-BCT].

28. Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2018).

29. Thông tư 38/2018/TT-NHNN quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2019) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14/2019/TT-NHNN].

30. Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT,  Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT, Nghị định 27/2021/NĐ-CP, Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT].

31. Thông tư 173/2018/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).
32. Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020).
33. Thông tư 65/2022/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

